
Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1184030205 Lê Thị Thủy Tiên Nữ 27/09/2000 Đồng Nai Cđ Tiếng Anh K44

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAA

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ II - 2021-2022

Học phần: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam



Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030049 Phạm Phương Duyên Nữ 07/11/1999 Đồng Nai Ngôn Ngữ Anh B K7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

 KHÓA 09 - HỌC KỲ II - 2021-2022

Học phần: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAB

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM



Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1184030190 Sa Lâm Chấn Quốc Nam 28/07/2000 Đồng Nai Đh Ngôn Ngữ Anh D K8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Họ và Tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM
 KHÓA 09 - HỌC KỲ II - 2021-2022

Học phần: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAD

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN



Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 2118180002 Nguyễn Vũ Phương Anh Nữ 24/01/2000 Đồng Nai Cđ Tiếng Anh B K43

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Văn hóa Mỹ

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAB

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ II - 2021-2022



Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030239 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm Nữ 22/01/1999 Đồng Nai Ngôn Ngữ Anh B K7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Họ và Tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM
 KHÓA 09 - HỌC KỲ II - 2021-2022

Học phần: Đọc nâng cao 2

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAA

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN



Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1184030043 Nguyễn Tiến Đạt Nam 07/11/2000 Đồng Nai NNA B K7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Đọc nâng cao 2

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAC

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ II - 2021-2022



Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030043 Phan Thị Ngọc Dung Nữ 29/03/1999 Hà Tĩnh Ngôn Ngữ Anh B K7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Họ và Tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM
 KHÓA 09 - HỌC KỲ II - 2021-2022

Học phần: Đọc nâng cao 2

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAD

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN



Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1184030060 Cao Anh Hào Nam 27/05/2000 Đồng Nai Đh Ngôn Ngữ Anh F K8

2 1184030240 Nguyễn Vũ Thanh Thương Nữ 24/10/2000 Đồng Nai Đh Ngôn Ngữ Anh F K8

3

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Đọc nâng cao 2

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAE

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ II - 2021-2022



Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030058 Trần Bảo Hân Nữ 25/06/1998 Đồng Nai Ngôn Ngữ Anh A K7

2 1174030239 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm Nữ 22/01/1999 Đồng Nai Ngôn Ngữ Anh B K7

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Họ và Tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM
 KHÓA 09 - HỌC KỲ II - 2021-2022

Học phần: Biên dịch Anh - Việt

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAA

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN



Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030117 Ngô Thị Thùy Linh Nữ 06/09/1999 Đồng Nai Ngôn Ngữ Anh D K7

2 1174030202 Lương Long Sang Nam 10/09/1999 Đồng Nai Ngôn Ngữ Anh D K7

3 1174030207 Võ Thị Ngọc Thắm Nữ 02/07/1999 Đồng Nai Ngôn Ngữ Anh D K7

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Biên dịch Anh - Việt

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAE

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ II - 2021-2022



Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030250 Phạm Thị Trang Nữ 24/06/1999 Thái Bình Ngôn Ngữ Anh E K7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Họ và Tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM
 KHÓA 09 - HỌC KỲ II - 2021-2022

Học phần: Biên dịch Anh - Việt

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAG

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN



Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030099 Hoàng Thị Hồng Khánh Nữ 08/08/1999 Đồng Nai Ngôn Ngữ Anh E K7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Tiếng Anh thư ký văn phòng

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAC

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ II - 2021-2022



Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030122 Lê Thành Long Nam 19/12/1998 Đồng Nai Ngôn Ngữ Anh D K7

2 1184030085 Nguyễn Đỗ Anh Huy Nam 09/04/2000 Đồng Nai Đh Ngôn Ngữ Anh A K8

3

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Họ và Tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM
 KHÓA 09 - HỌC KỲ II - 2021-2022

Học phần: Tiếng anh thương mại

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAA

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN



Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1184030095 Nguyễn Kim Khánh Nữ 02/09/2000 Tp. Hcm Đh Ngôn Ngữ Anh E K8

2 1184030188 Tạ Bá Minh Quang Nam 08/10/2000 Đồng Nai Đh Ngôn Ngữ Anh B K8

3

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Tiếng anh thương mại

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAB

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ II - 2021-2022



Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030024 Bùi Quốc Bảo Nam 21/01/1999 Đồng Nai Ngôn Ngữ Anh C K7

2 1184030133 Nguyễn Kim Mỹ Ngân Nữ 11/03/2000 Đồng Nai Đh Ngôn Ngữ Anh A K8

3

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Họ và Tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM
 KHÓA 09 - HỌC KỲ II - 2021-2022

Học phần: Tiếng anh thương mại

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAD

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN



Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030202 Lương Long Sang Nam 10/09/1999 Đồng Nai Ngôn Ngữ Anh D K7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Tiếng anh thương mại

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAG

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ II - 2021-2022



Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030122 Lê Thành Long Nam 19/12/1998 Đồng Nai Ngôn Ngữ Anh D K7

2 1174030239 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm Nữ 22/01/1999 Đồng Nai Ngôn Ngữ Anh B K7

3

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Họ và Tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM
 KHÓA 09 - HỌC KỲ II - 2021-2022

Học phần: Viết nâng cao 2

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAA

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN



Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1184030226 Tăng Anh Thiệu Nam 24/10/2000 Đồng Nai Đh Ngôn Ngữ Anh D K8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Viết nâng cao 2

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAH

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ II - 2021-2022



Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1184030133 Nguyễn Kim Mỹ Ngân Nữ 11/03/2000 Đồng Nai Đh Ngôn Ngữ Anh A K8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Họ và Tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM
 KHÓA 09 - HỌC KỲ II - 2021-2022

Học phần: Nghe nâng cao 2

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAA

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN



Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030236 Đào Nguyễn Mai Thy Nữ 03/08/1999 Đồng Nai Ngôn Ngữ Anh A K7

2 1184030008 Bùi Vũ Lan Anh Nữ 06/10/2000 Đồng Nai Đh Ngôn Ngữ Anh B K8

3 1184030188 Tạ Bá Minh Quang Nam 08/10/2000 Đồng Nai Đh Ngôn Ngữ Anh B K8

4 1184030272 Đặng Thị Thanh Trúc Nữ 12/08/2000 Đồng Nai Đh Ngôn Ngữ Anh B K8

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Nghe nâng cao 2

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAE 

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ II - 2021-2022



Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030227 Phan Thị Minh Thư Nữ 09/04/1999 Đồng Nai Ngôn Ngữ Anh D K7

2 1184030247 Nguyễn Hoàng Thùy Trang Nữ 05/09/2000 Đồng Nai Đh Ngôn Ngữ Anh D K8

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Họ và Tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM
 KHÓA 09 - HỌC KỲ II - 2021-2022

Học phần: Nghe nâng cao 2

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAG

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN



Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030118 Phạm Thị Thùy Linh Nữ 19/11/1999 Đồng Nai Ngôn Ngữ Anh E K7

2 1184030073 Phan Đắc Huỳnh Hiệp Nam 28/11/2000 Đồng Nai Đh Ngôn Ngữ Anh A K8

3 1184030085 Nguyễn Đỗ Anh Huy Nam 09/04/2000 Đồng Nai Đh Ngôn Ngữ Anh A K8

4 1184030226 Tăng Anh Thiệu Nam 24/10/2000 Đồng Nai Đh Ngôn Ngữ Anh D K8

5 1184030312 Bùi Thị Ngọc Ngân Nữ 30/09/2000 Đồng Nai Đh Ngôn Ngữ Anh A K8

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Nghe nâng cao 2

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAH

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ II - 2021-2022



Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030247 Hoàng Thanh Trang Nữ 30/06/1999 Tp. Hcm Ngôn Ngữ Anh C K7

2

3

4

5

6

7

8

9

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Họ và Tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM
 KHÓA 09 - HỌC KỲ II - 2021-2022

Học phần: Nói nâng cao 2

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAC

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN



Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030272 Trần Thị Thảo Vân Nữ 11/06/1999 Vĩnh Long Đh Ngôn Ngữ Anh E K8

2 1184030101 Trần Thị Nhật Lệ Nữ 27/03/2000 Hà Tĩnh Đh Ngôn Ngữ Anh E K8

3 1184030192 Nguyễn Vũ Tố Quyên Nữ 03/01/2000 Tp. Hcm Đh Ngôn Ngữ Anh E K8

4 1184030287 Phạm Thị Bích Vân Nữ 15/11/2000 Đồng Nai Đh Ngôn Ngữ Anh E K8

5

6

7

8

9

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Nói nâng cao 2

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAG

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 09 - HỌC KỲ II - 2021-2022



Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1184030042 Vũ Diệp Đan Nữ 20/08/2000 Đồng Nai Đh Ngôn Ngữ Anh F K8

2 1184030154 Lâm Thị Tuyết Nhi Nữ 06/01/2000 Đồng Nai Đh Ngôn Ngữ Anh D K8

3 1184030214 Phạm Thị Linh Thanh Nữ 24/03/2000 Đồng Nai Đh Ngôn Ngữ Anh D K8

4 1184030288 Thòng Cón Vấy Nam 19/04/2000 Đồng Nai Đh Ngôn Ngữ Anh F K8

5

6

7

8

9

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Họ và Tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM
 KHÓA 09 - HỌC KỲ II - 2021-2022

Học phần: Nói nâng cao 2

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH09NNAH

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN


